
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TÂN AN 

TỈNH LONG AN 

 

Bản án số: 58/2020/HS-ST        

Ngày: 17 - 08 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Ngọc Tuyến. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Phạm Văn Nhân – Giáo viên trường THCS Trần Phú. 

2/ Bà Nguyễn Thị Tĩnh – Nguyên trưởng phòng giáo dục Thành Phố 

Tân An. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An tham 

gia phiên tòa: ông Nguyễn Thanh Vũ- Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng tháng 8 năm 2020, tại trụ sở thành phố Tân An, tỉnh Long 

An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 62/2020/HSST ngày 22 

tháng 07 năm 2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2020/QĐXXST-HS 

ngày 04 tháng 08 năm 2020 đối với: 

Bị cáo: Phạm Tuấn V; Sinh ngày: 06/01/2004; Tên gọi khác: không; Nơi 

ĐK NKTT: Số 318/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh 

Long An; Ngh  nghiệp: Không; Trình đ  học vấn: 8/12; Dân t c: Kinh – Quốc tịch 

: Việt Nam – Tôn Giáo: Không;   Cha ru t: Phạm Hữu Tâm, sinh năm 1981; Mẹ 

ru t: Nguyễn Thị Tuyết Minh, sinh năm 1981; Có 01 người em, chưa có vợ con; 

Ti n án, ti n sự: không (bị cáo; 

 Người bị hại: 1. Nguyễn Trường P (đã chết); Người đại diện hợp pháp 

cho bị hại: Bà Lê Thị L; sinh năm 1966 (vắng mặt). 

Địa chỉ: số 127/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, 

Long An. 

2. Chị Lương Thị Ngọc H, sinh năm 2005; Người đại diện hợp pháp: 

Anh Lương Phước Hùng Hiệp; Địa chỉ: số 78B Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, 

Thành phố Tân An, Long An (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: ông Phạm Hữu Tâm (Cha của 

Phạm Tuấn V), sinh năm 1981, địa chỉ: số 318/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, 
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huyện Châu Thành, Long An (có mặt). 

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: ông Lương Trung Trực – Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Long An (có mặt). 

Luật sư: Nguyễn Minh Châu - Văn phòng luật sư An Châu – Đoàn luật 

sư tỉnh Long An, bào chữa cho bị cáo Phạm Tuấn V (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ 05 phút ngày 05/3/2020, Phạm Tuấn V không có giấy 

phép lái xe theo quy định, sau khi đã uống rượu bia thì đi u khiển xe mô tô biển 

số 62P1-156.16 chở Lương Thị Ngọc H, sinh năm 2005, ngụ số 78B Nguyễn 

Văn Tiếp, phường 5, Thành phố Tân An, Long An và Nguyễn Trường P, sinh 

năm 1998, ngụ số 127/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, 

Long An lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Thành phố Tân An 

hướng từ đường Hùng Vương đi Nguyễn Văn Rành. Khi đến gần giao l  giữa 

đường Huỳnh Văn Nhứt và Nguyễn Văn Rành, do không làm chủ tay lái nên va 

chạm vào cây xanh trên vĩa hè làm cho tai nạn xảy ra. Hậu quả, Nguyễn Trường 

P bị thương, đến ngày 09/3/2020 thì tử vong tại nhà. 

 Tại biên bản khám nghiệm hiện trường do Đ i Cảnh sát giao thông Công 

an TP Tân An, tỉnh Long An lập vào lúc 01 giờ 15 phút ngày 05/3/2020 xác 

định: 

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông là đoạn đường cong, gần giao l  giữa 

đường Huỳnh Văn Nhứt và Nguyễn Văn Rành. Đường có hai chi u xe chạy 

ngược chi u nhau được phân chia bằng vạch sơn liên tục. Mặt đường được phủ 

bê tông nhựa r ng 8m90. Chi u đường hướng xe mô tô xảy ra tai nạn r ng 

4m40. 

Đánh số thứ tự: Vị trí (1): Xe mô tô 62P1-156.16; Vị trí (2): Cây xanh; Vị trí 

(3): Vết xước trên cây xanh; Vị trí (4): Vùng rơi mãnh vỡ của xe mô tô 62P1-

156.16. 

Xác định điểm mốc và mép đường chuẩn:  

Chọn trụ điện số 32 ở vị trí l  đường bên trái của đường Huỳnh Văn Nhứt 

hướng Hùng Vương – Nguyễn Văn Rành làm mốc. Khoảng cách từ tâm trục 

bánh trước của xe mô tô 62P1-156.16 đến mốc là 20m45. 

Chọn mép đường bên phải của đường Huỳnh Văn Nhứt hướng Hùng 

Vương – Nguyễn Văn Rành làm chuẩn. 

Vị trí (1): Xe mô tô 62P1-156.16 ngã nghiêng bên trái, đầu xe hướng v  

đường Nguyễn Văn Rành; tâm trục bánh sau cách mép đường chuẩn 0m20 và 

cách gốc cây xanh (2) là 1m70; tâm trục bánh trước cách mép đường chuẩn là 

0m50. 



  3 

 

Vị trí (2): Cây xanh đứng như ban đầu sau khi tai nạn xảy ra; chu vi của 

cây đo được là 235cm; nhìn từ hướng đường Hùng Vương – Nguyễn Văn Rành 

trên b  mặt thân cây có dấu vết xước do va chạm gây ra. 

Vị trí (3): Vết xước trên cây xanh kích thước 80cm x 25cm; điểm cao nhất 

cách mặt đất 1m00; điểm gần nhất so với mặt đất là 0m20. 

Vị trí (4): Vùng rơi mãnh vỡ của xe mô tô 62P1-156.16 kích thước 185cm 

x 115cm; tâm vùng rơi ở vị trí vĩa hè của đường Huỳnh Văn Nhứt, cách mép 

đường chuẩn 1m10 và cách tâm trục bánh trước của xe mô tô 62P1-156.16 là 

1m30. 

Tại các biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn xác định: 

Xe mô tô 62P1-156.16 có những dấu vết như sau: 

Đầu tay cầm bên trái có dấu vết mài mòn kích thước 3cm x 0,4cm; mặt 

phía trước góc càn thắng tay bên trái có chất bám dính (b t gỗ) màu nâu kích 

thước 5cm x 2,5cm; bên phải ốp nhựa trước đầu trước đầu xe có vết xước kích 

thước 11cm x 4cm; ni n bánh trước bị cong vênh, biến dạng, chi u hướng từ 

ngoài vào tâm trục bánh xe; yếm (cản) chắn gió bên phải của xe bể vỡ hoàn 

toàn; cổ của b  phận giảm thanh có dấu va đụng móp lún từ ngoài vào trong; 

càng thắng chân bị cong vênh chi u hướng từ trước v  sau; b  mặt ốp lốc máy 

bên phải có chất bám dính (b t gỗ) màu nâu kích thước 14cm x 9cm. 

Vật chứng vụ án: 01 xe mô tô biển số 62P1-156.16, Cơ quan Cảnh sát đi u 

tra Công an Thành phố Tân An trả lại cho chủ sở hữu anh Phạm Hữu Tâm (ba của 

Phạm Tuấn V), sinh năm 1981, ngụ số 318/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, 

huyện Châu Thành, Long An quản lý, sử dụng. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y v  tử thi số 192/2020/KLGĐ ngày 

10/3/2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An, kết luận: Nguyễn 

Trường P tử vong là do chấn thương sọ não. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y v  hóa pháp số HST 211/ĐC.2020 

ngày 09/4/2020 của Trung tâm pháp y TP.HCM - Sở y tế TP.Hồ Chí Minh kết 

luận: nồng đ  ethanol trong máu của Phạm Tuấn V là 199,95 mg/100ml. 

Trách nhiệm dân sự: Sau tai nạn, Phạm Tuấn V đã tự nguyện đến phúng 

điếu cho gia đình Nguyễn Trường P số ti n 25.000.000 đồng. Bà Lê Thị L (mẹ 

của Nguyễn Trường P), anh Phạm Hữu Tâm và chị Lương Thị Ngọc H không 

yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

Đối với việc Phạm Tuấn V sử dụng xe mô tô 62P1-156.16 là do Vỹ tự ý, anh 

Phạm Hữu Tâm không giao xe cho Vỹ nên Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an 

Thành phố Tân An không xem xét trách nhiệm.  

 Bản Cáo trạng số 68/CT-VKS ngày 20/7/2020, Viện kiểm sát nhân 

thành phố Tân An, tỉnh Long An truy tố bị cáo Phạm Tuấn V v  t i “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Đi u 260 B  

luật hình sự. 
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và 

đ  nghị H i đồng xét xử căn cứ: Điểm a, b khoản 2 Đi u 260; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51,Đi u 38, Đi u 50,  Đi u 65, Đi u 91 B  luật hình sự. Xử phạt 

Phạm Tuấn V 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo thử thách 5 năm. Ngoài ra đại 

diện Viện kiểm sát còn đưa ra quan điểm v , trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng và tuyên án phí đối với bị cáo. 

Luật sự Nguyễn Minh Châu và ông Lê Trung Trực bào chữa chỉ định 

cho bị cáo trình bày: Thống nhất với t i danh và đi u luật mà cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Tân An đã truy tố, không tranh luận v  phần t i 

danh và Đi u luật, chỉ đ  nghị h i đồng xét xử xem xét: V  nhân thân, bị cáo là 

người có nhân thân tốt không có ti n án ti n sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị 

cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ là, thật thà khai báo ăn năn hối cải, bị cáo khắc phục 

hậu quả được gia đình người bị hại có đơn xin bãi nại và xin miễn trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo, bị cáo phạm t i với lỗi vô ý, đ  nghị H i đồng  xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và đ  nghị cho bị cáo được hưởng án treo như 

lời đ  nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên Tòa, cũng đủ tác dụng giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung cho xã h i. 

Trong phần tranh luận và lời nói sau cùng: Bị cáo Phạm Tuấn V chỉ xin 

giảm nhẹ, xin được hưởng án treo và không có tranh luận gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra Công an thành 

phố Tân An và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An, 

Kiểm sát viên: Trong quá trình đi u tra, truy tố, cơ quan Đi u tra, Viện kiểm sát 

đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy định của B  luật tố tụng 

hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại, đại diện hợp 

pháp của người bị hại, người có quy n lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án không 

ai có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, H i đồng xét xử xác định các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện trong vụ án đ u hợp pháp. 

[2]. Về Hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan đi u tra, lời khai của người tham 

gia tố tụng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. H i đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 01 giờ 05 phút ngày 05/3/2020, Phạm Tuấn V 

không có giấy phép lái xe theo quy định, trong máu có nồng đ  cồn vượt quá 

mức quy định (199,95 mg/100ml) đi u khiển xe mô tô biển số 62P1-156.16 chở 

Lương Thị Ngọc H và Nguyễn Trường P lưu thông trên đường Huỳnh Văn 

Nhứt, phường 3, Thành phố Tân An hướng từ đường Hùng Vương đi Nguyễn 

Văn Rành. Khi đến gần giao l  giữa đường Huỳnh Văn Nhứt và Nguyễn Văn 

Rành, do không làm chủ tay lái nên va chạm vào cây xanh trên vĩa hè làm cho tai 
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nạn xảy ra. Hậu quả, Nguyễn Trường P bị thương, đến ngày 09/3/2020 thì tử 

vong. 

Hành vi nêu trên của Phạm Tuấn V đã vi phạm vào khoản 8, khoản 9 và 

khoản 23 Đi u 8 Luật giao thông đường b , gây nguy hiểm cho xã h i, trực tiếp 

xâm phạm trật tự công c ng, gây thiệt hại tính mạng người khác và đủ yếu tố cấu 

thành t i “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” t i phạm, hình phạt 

quy định tại điểm a, b khoản 2 Đi u 260 B  luật hình sự (BLHS). Do vậy, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Tân An truy tố bị cáo theo bản Cáo trạng số 68/CT-

VKS ngày 20/7/2020 là hoàn toàn có căn cứ pháp lý, đúng người, đúng t i, đúng 

pháp luật. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình đi u 
tra thể hiện bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại Đi u 52 B  luật hình sự. Tại thời điểm phạm t i bị cáo mới 16 tuổi 
1 tháng 9 ngày, trong quá trình đi u tra, truy tố Phạm Tuấn V thành khẩn khai 
báo, ăn năn hối cải, sau tai nạn cũng bị dập não, dập phổi, dập gan; đã tự nguyện 
bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại, có ông bà ngoại là người có 
công với cách mạng, được đại diện hợp pháp của bị hại làm đơn bãi nại xin 
miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51 B  luật 
Hình sự. Do đó khi quyết định hình phạt có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo m t 
phần. Bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ được qui định tại khoản 1 và khoản 2 Đi u 
51 B  luật Hình sự. Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ 
ràng, phạm tôi với lỗi vô ý, khi phạm t i ở tuổi vị thành niên, nên h i đồng xét 
xử áp dụng đi u 91 và Đi u 101 B  luật hình sự để áp dụng hình phạt đối với bị 
cáo. Xét thấy không cần phải cách ly bị cáo khỏi xã h i cũng đủ đi u kiện để cải 
tạo giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã h i như đ  nghị của đại diện Viện 
kiểm sát và các luật sư bào chửa cho bị cáo tại phiên Tòa là phù hợp, nên được 
chấp nhận. 

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm 

t i với lỗi vô ý nên HĐXX thống nhất miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Sau tai nạn, Phạm Tuấn V đã tự nguyện đến 

phúng điếu cho gia đình Nguyễn Trường P số ti n 25.000.000 đồng. Bà Lê Thị L 

(mẹ của Nguyễn Trường P), anh Phạm Hữu Tâm và chị Lương Thị Ngọc H 

không yêu cầu bồi thường nên H i đồng xét xử không xem xét. 

[5]. Về vật chứng vụ án: 01 xe mô tô biển số 62P1-156.16, Cơ quan Cảnh 

sát đi u tra Công an Thành phố Tân An trả lại cho chủ sở hữu anh Phạm Hữu 

Tâm (ba của Phạm Tuấn V), sinh năm 1981, ngụ số 318/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú 

Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An quản lý, sử dụng.  

[6]. Đối với việc Phạm Tuấn V sử dụng xe mô tô 62P1-156.16 là do Vỹ tự 

ý, anh Phạm Hữu Tâm không giao xe cho Vỹ nên Cơ quan Cảnh sát đi u tra 

Công an Thành phố Tân An không xem xét trách nhiệm 

 [7]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải n p theo quy định của pháp 

luật.  
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Từ nhận định trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Tuấn V phạm t i “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

2. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Đi u 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Đi u 51, Đi u 38, Đi u 50, Đi u 91, Đi u 101, Đi u 65 B  luật hình sự. 

3. Xử phạt bị cáo Phạm Tuấn V 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Phạm Tuấn V cho UBND  xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường 

hợp bị cáo Phạm Tuấn V thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Đi u 69 Luật thi hành án hình sự. 

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: “ Trong 

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên thì Tòa án có thể quyết định bu c người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Đi u 136 B  luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc h i: Bu c bị 

cáo Phạm Tuấn V phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị 

hại có mặt được quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nhân – Nguyễn Thị Tĩnh 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Tuyến 
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 Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Long An; (01) 
- Viện KSND tỉnh Long An; (01) 
- VKSND tp Tân An; (01) 
- Công an tp Tân An; (01) 
- Chi cục THADS tp Tân An; (01) 
- UBND (nơi bị cáo cư trú); (01) 
- Sở Tư pháp tỉnh Long An;  (01) 
- Bị cáo;                                          (01) 

- Địa diện người bị hại (01) 
- Người liên quan; (01) 
- B  phận THA hình sự; (07) 
- Lưu: hồ sơ vụ án, AV.  (02) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Ngọc Tuyến 
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